KHUNG MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT MÔN TIẾNG ANH KỲ 1 - LỚP 9 (NEW)
Năm học 2017-2018
	Tên Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	LISTENING 1
Local environment; City life; Teen stress and pressure; Life in the past; Wonders of Viet nam; Viet Nam: Then and now
TRẮC NGHIỆM
	Listen and choose the correct answer.

( Multiple choice)
	Listen and choose the correct answer. 

( Multiple choice)
	
	

	Số câu: 6
Số điểm: 1,5- Tỉ lệ %: 15%
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
	Số câu: 3

Số điểm: 0,75
	
	

	LISTENING 2

Local environment; City life; Teen stress and pressure; Life in the past; Wonders of Viet nam; Viet Nam: Then and now
TỰ LUẬN
	Listen and complete/ Answer the questions
	Listen and complete/ Answer the questions
	
	

	Số câu: 4
Số điểm: 1,0 - Tỉ lệ %: 10%
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5
	
	

	 Speaking

Local environment; City life; Teen stress and pressure; Life in the past; Wonders of Viet nam; Viet Nam: Then and now,
	I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about  one of the  given  topics (individual)
 2. Ask and answer questions about the given topics/ situations(group work or pair work)
	I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about  one of the  given  topics (individual)
 2. Ask and answer questions about the given topics/ situations( group work or pair work)
	 I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about  one of the  given  topics (individual)
 2. Ask and answer questions about the given topics/ situations( group work or pair work)
	I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about  one of the  given  topics (individual)
 2. Ask and answer questions about the given topics/ situations( group work or pair work)

	Số câu: tương đương 10 câu
Số điểm: 2,5 - Tỉ lệ %: 25%
	 Số câu:  tương đương 2 câu 

Số điểm: 0,5

	Số câu: : tương đương 2 câu 

Số điểm: 0,5
	Số câu: : tương đương 2 câu 

Số điểm: 0,5
	Số câu: : tương đương 4 câu 

Số điểm: 1

	READING 1
Local environment; City life; Teen stress and pressure; Life in the past; Wonders of Viet Nam; Viet Nam: Then and now
TRẮC NGHIỆM
	 Read the passage and choose the correct answer. (Multiple choice) 

	Read the passage and choose the correct answer. (Multiple choice) 
	
	

	Số câu: 5
Số điểm: 1,25- Tỉ lệ %: 12,5%
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
	
	

	READING 2

Local environment; City life; Teen stress and pressure; Life in the past; Wonders of Viet Nam; Viet Nam: Then and now
TỰ LUẬN HOẶC 

TRẮC NGHIỆM
	Questions and answers / Gap fill ( cloze/ guided)


	Questions and answers / Gap fill ( cloze/ guided)


	Questions and answers / Gap fill ( cloze/ guided)


	

	Số câu: 5
Số điểm:1,25        Tỉ lệ:12,5%
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
	Số câu: 1

Số điểm: 0,25
	

	WRITING 1 
Local environment; City life; Teen stress and pressure; Life in the past; Wonders of Viet Nam; Viet Nam: Then and now
TỰ LUẬN HOẶC 

TRẮC NGHIỆM
	
	Sentence transformation./ Sentence completion.
(Complex sentences, Comparisons, Reported speech, Used to, Passive voice, tenses)
	 Sentence transformation./ Sentence completion.
(Complex sentences, Comparisons, Reported speech, Used to, Passive voice, tenses)
	

	Số câu: 6
Số điểm: 1,5 - Tỉ lệ %: 15%
	
	Số câu: 1

Số điểm: 0,25
	Số câu: 5
Số điểm: 1,25
	

	WRITING 2

Local environment; City life; Teen stress and pressure; Life in the past; Wonders of Viet Nam; Viet Nam: Then and now

	
	
	
	Writing a paragraph/ an email/ a letter (80-100 words) 

	 Số câu: tương đương 4 câu
Số điểm: 1,0 - Tỉ lệ %: 10%
	
	
	
	  Số câu: tương đương 4 câu
Số điểm: 1.0

	TỔNG:             Số câu: 40

Số điểm: 10

Tỉ lệ %: 100%
	Số câu: 11
Số điểm: 2,75
27,5%
	Số câu: 13
Số điểm: 3,25
32,5%
	Số câu: 8
Số điểm: 2,0
20%
	Số câu: 8
Số điểm: 2.0

20%


